Họ và tên: ……………………..

Lớp 

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP  LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ 7 ( Phần Địa lí)
Học kì II 
Bài 13: Vị trí địa lí, phạm vi Châu Mỹ, sự phát triển ra Châu Mỹ
Câu 1. Xác định vị trí địa lí và phạm vi
- Nằm hoàn toàn ở bán cầu Tây và trải dài khoảng 126 vĩ độ (phần đất liền khoảng 72°B - 54°N). 
- Tiếp giáp: Bắc Băng Dương; Thái Bình Dương; Đại Tây Dương.
- Gồm 2 lục địa là Bắc Mỹ và Nam Mỹ nối với nhau bằng eo đất hẹp Trung Mỹ.

 - Diện tích: 42 triệu km2, lớn thứ 2 thế giới sau châu Á.

Câu 2 . Hệ quả địa lí - lịch sử của việc phát kiến ra châu Mỹ
- Mở ra con đường mới dẫn đến các châu lục khác. 

- Mở ra một thời kì khám phá và chinh phục thế giới.
- Mở đường cho người châu Âu đến xâm chiếm và khai phá châu Mỹ với việc khai thác những nguồn nhiên liệu, khoáng sản quý giá và xây dựng nền văn hóa phương tây trên vùng đất mới này.
- Đẩy nhanh quá trình di dân từ các châu lục khác đến châu Mỹ.
Bài 14: Đặc điểm tự nhiên Bắc Mỹ

Câu 3. Hãy trình bày sự phân hóa địa hình ở Bắc Mỹ.
Gồm 3 khu vực

- Miền núi Coóc-đi-e ở phía tây: là một trong những hệ thống núi lớn nhất thế giới, cao trung bình 3000 - 4000 m, kéo dài 9000 km theo chiều bắc - nam, gồm nhiều dãy chạy song song, xen giữa là các cao nguyên và sơn nguyên.

- Miền đồng bằng ở giữa: gồm đồng bằng Ca-na-đa, đồng bằng Lớn,  đồng bằng Trung Tâm và đồng bằng Duyên Hải, độ cao từ 200 - 500 m, thấp dần từ bắc xuống nam.

- Dãy núi A-pa-lat ở phía đông: hướng đông bắc - tây nam. Độ cao ở phần bắc từ 400 - 500 m, phần nam 1000 - 1500.

Câu 4. Hãy trình bày sự phân hóa khí hậu của Bắc Mỹ.
- Lãnh thổ của bắc Mỹ trải dài từ vòng cực Bắc đến khoảng vĩ tuyến 25°B, nên khí hậu có sự phân hóa đa dạng theo chiều bắc - nam.

=> Có nhiều đới khí hậu: cực và cận cực, ôn đới, cận nhiệt và nhiệt đới.

- Do ảnh hưởng của địa hình, khí hậu phân hóa theo chiều đông - tây và theo độ cao.

=> Các khu vực ven biển có khí hậu điều hòa, mưa nhiều. Càng vào sâu trong lục địa biên độ nhiệt năm lớn, mưa ít hơn và khí hậu khô hạn hơn.

Câu 5. Hãy trình bày đặc điểm sông, hồ ở Bắc Mỹ.
 - Đặc điểm sông:

+ Mạng lưới sông dày đặc và phân bố khắp lãnh thổ.

+ Sông nhiều nước. Chế độ nước khá đa dạng do được cung cấp nước từ nhiều nguồn mưa, băng, tuyết tan.

+ Các sông lớn: hệ thống sông Mit-xu-ri- Mit-xi-xi-pi, sông Mác-ken-đi,…
- Đặc điểm hồ:

+ Là khu vực đứng đầu thế giới về số lượng các hồ có diện tích lớn (14 hồ có diện tích trên 5 000km2 .

+ Phần lớn là hồ nước ngọt.

+ Các hồ lớn như: hệ thống Ngũ hồ, hồ Gấu lớn, hồ Nô Lệ Lớn,…

Câu 6. Hãy trình bày sự phân hóa thiên nhiên ở Bắc Mỹ.

Thiên nhiên Bắc Mỹ nằm trong đới lạnh và đới ôn hòa:

* Đặc điểm đới lạnh:

+ có khí hậu cực và cận cực, lạnh giá nên nhiều nơi có lớp băng tuyết bao phủ dày trên diện tích rộng.

+ Thực vật chủ yếu rêu, địa y, cỏ và cây bụi.

+ Động vật: nghèo nàn, có một số loài chịu được lạnh như tuần lộc, cáo Bắc Cực,… và một số loài chim di cư.

 * Đặc điểm đới ôn hòa:

- Khí hậu:

+ Phía bắc: khí hậu ôn đới

+ Phía đông nam: khí hậu cận nhiệt ấm, ẩm

+ Khu vực sâu trong lục địa mưa ít

+ Miền núi Cooc-đi-e: khí hậu khô hạn

- Thực vật: rừng lá kim, rừng hỗn hợp, rừng lá rộng, thảo nguyen, hoang mạc và bán hoang mạc.

- Động vật: phong phú cả về số loài và số lượng mỗi loài gồm các loại ăn cỏ, ăn thịt, gặm nhấm và bò sát,…

Bài 15: Đặc điểm dân cư, xã hội, phương thức khai thác TN bền vững ở Bắc Mỹ

Câu 7. Hãy nêu đặc điểm nhập cư và chủng tộc ở Bắc Mỹ.

- Đặc điểm nhập cư:

+ Những người Anh-điêng và người E-xki-mô thuộc chủng tộc Môn-gô-lô-it di cư từ châu Á sang.

+ Sau cuộc phát kiến ra châu Mỹ năm 1492, người châu Âu di cư sang ngày càng nhiều, người da đen từ châu Phi bị bắt sang làm nô lệ.

+ Sau Chiến tranh thế giới thứ 2, xuất hiện các đợt di dân từ nhiều khu vực trên thế giới vào Bắc Mỹ.

- Chủng tộc đa dạng (do lịch sử nhập cư), gồm các chủng tộc: Môn-gô-lô-it, Nê-grô-it , Ơ-rô-pê-ô-it .

- Trong quá trình chung sống các chủng tộc hoà huyết ( thành phần dân cư thêm đa dạng.

Câu 8. Hãy trình bày đặc điểm đô thị hóa ở Bắc Mỹ.
- Tỉ lệ dân số đô thị ở Bắc Mỹ cao nhất (82,6%)

- Xuất hiện các siêu đô thị và các dải siêu đô thị

- Các đô thị lớn (2020): Niu-Oóc (18,8 triệu người), Lốt An-giơ-let (12,4 triệu người), Si-ca-gô (8,9 triệu người),…

- Phân bố:

+ Tập trung ở phía nam hệ thống Ngũ Hồ và ven Đại Tây Dương.

+ Vào sâu trong nội địa, đô thị nhỏ hơn và thưa thớt.

Câu 9. Các trung tâm kinh tế quan trọng
- Các trung tâm kinh tế:

+ Khu vực phía tây ven biển Thái Bình Dương: Van-cu-vơ, Xan-phran-xi-cô, Lốt-an-giơ-lét.

+ Khu vực phía đông ven biển Đại Tây Dương: Niu-Oóc, Oa-sinh-tơn, Tô-rôn-tô, Môn-trê-an, Si-ca-gô.

+ Khu vực phía Nam: Hau-xtơn, Niu Oóc-lin.

- Các ngành kinh tế ở một số trung tâm:

+ Van-cu-vơ: sản xuất giấy, điện tử - viễn thông, hải cảng, du lịch và chế biến nông sản.

+ Xan-phran-xi-cô: Cơ khí, hải cảng, đóng tàu, ngân hàng, hóa chất, hàng không và điện tử - viễn thông.

Câu 10.Hãy phân tích phương thức con người khai thác tự nhiên bền vững ở Bắc Mỹ thông qua việc sử dụng tài nguyên rừng, nước, đất, khoáng sản.
- Phương thức khai thác bền vững tài nguyên đất:

+ Đất được khai thác từ lâu để trồng trọt và chăn nuôi.

+ Thực trạng: đất bị thoái hóa do thời gian sử dụng lớn phân bón và thuốc bảo vệ thực vật hóa học.

+ Biện pháp: ứng dụng khoa học-công nghệ trong quá trình sản xuất, sản xuất theo hướng “nông nghiệp xanh”.

- Phương thức khai thác bền vững tài nguyên nước:

+ Nguồn nước ngọt phong phú

+ Thực trạng: bị ô nhiễm do chất thải từ hoạt động sản xuất và sinh hoạt.

+ Biện pháp: qui định xử lí nước thải, ban hành Đậo luật nước sạch,…

- Phương thức khai thác bền vững tài nguyên rừng:

+ Tài nguyên rừng giàu có: rừng lá kim, rừng hỗn hợp,…

+ Thực trạng: bị khai thác mạnh để lấy gỗ, làm giấy, lấy đất canh tác => diện tích suy giảm.

- Phương thức khai thác bền vững tài nguyên khoáng sản:

- Tài nguyên khoáng sản phong phú, dồi dào.

+ Thực trạng: khai thác quy mô lớn và sử dụng không hợp lí => ô nhiễm môi trường, tài nguyên bị cạn kiệt.

+ Biện pháp: sử dụng tiết kiệm và hiệu quả tài nguyên, sử dụng năng lượng tái tạo và vật liệu thay thế.

Bài 16: Đặc điểm tự nhiên Trung và Nam Mỹ
Câu 11. Sự phân hóa tự nhiên theo chiều bắc-nam
- Sự phân hoá thiên nhiên theo chiều bắc - nam (thể hiện rõ nét ở sự khác biệt về khí hậu và cảnh quan):

+ Đới khí hậu xích đạo: nóng ẩm quanh năm, rừng mưa nhiệt đới phát triển trên diện rộng.

+ Đới khí hậu cận xích đạo: một năm có hai mùa mưa và khô rõ rệt, thảm thực vật điển hình là rừng thưa nhiệt đới.

+ Đới khí hậu nhiệt đới: nóng, lượng mưa giảm dần từ đông sang tây. Cảnh quan cũng thay đổi từ rừng nhiệt đới ẩm đến xa van, cây bụi và hoang mạc.

+ Đới khí hậu cận nhiệt: mùa hạ nóng, mùa đông ẩm. Nơi mưa nhiều có thảm thực vật điển hình là rừng cận nhiệt và thảo nguyên rừng. Nơi mưa ít có cảnh quan bán hoang mạc và hoang mạc.

+ Đới khí hậu ôn đới: mát mẻ quanh năm. Cảnh quan điển hình là rừng hỗn hợp và bán hoang mạc.

Câu 12. Sự phân hóa tự nhiên theo chiều đông - tây
- Sự phân hóa tự nhiên theo chiều đông - tây:

* Ở Trung Mỹ

- Phía đông và các đảo có lượng mưa nhiều, thảm rừng mưa nhiệt đới phát triển.

- Phía tây khô hạn nên chủ yếu là xa van, rừng thưa.

 * Ở Nam Mỹ: Sự phân hóa tự nhiên theo chiều đông - tây thể hiện rõ nhất ở địa hình:

- Phía đông là các sơn nguyên bị bào mòn mạnh, địa hình chủ yếu là đồi núi thấp.

+ Sơn nguyên Guy-a-na có khí hậu nóng ẩm, rừng rậm rạp.

+ Sơn nguyên Bra-xin có khí hậu khô hạn hơn nên cảnh quan rừng thưa và xa van là chủ yếu.

- Ở giữa là các đồng bằng rộng và bằng phẳng (Ô-ri-nô-cô, A-ma-dôn, La Pla-ta và Pam-pa).

+ Đồng bằng A-ma-dôn: nằm trong khu vực có khí hậu xích đạo và cận xích đạo nóng ẩm, mưa nhiều nên thảm thực vật rừng mưa nhiệt đới bao phủ, hệ thực - động vật vô cùng phong phú.

+ Các đồng bằng còn lại có mưa ít nên thảm thực vật chủ yếu là xa van, cây bụi.

- Phía tây là miền núi An-đét:cao trung bình 3 000 - 5 000 m, gồm nhiều dãy núi, xen giữa là các thung lũng và cao nguyên. Thiên nhiên có sự khác biệt rõ rệt giữa sườn đông và sườn tây.

Câu 13. Sự phân hóa tự nhiên theo chiều cao
- Các đai thực vật theo chiều cao của sườn đông đông An-đét qua lãnh thổ Pê-ru: Rừng nhiệt đới, rừng lá rộng, rừng lá kim, đồng cỏ, đồng cỏ núi cao, băng tuyết.

- Các đại thực vật được phân bố theo độ cao như sau:

+ Rừng nhiệt đới: từ 0 - 1000 m.

+ Rừng lá rộng: 1000 - 1300 m.

+ Rừng lá kim: 1300 - 3000 m.

+ Đồng cỏ: 3000 - 4000m

+ Đồng cỏ núi cao: 4000 - 5000m.

+ Băng tuyết vĩnh cửu: 6000 - 6500 m.

Câu 14.  So sánh cấu trúc địa hình của Nam Mỹ và Bắc Mỹ.

*Giống nhau: Cấu trúc địa hình đơn giản: phía tây là núi trẻ, đồng bằng ở giữa và phía đông là cao nguyên hoặc núi thấp.

* Khác nhau

	Địa hình Bắc Mỹ
	Địa hình Nam Mỹ

	- Phía đông là miền núi già

- Hệ thống núi Cooc-đi-e chiếm khoảng 1/2 diện tích lục địa Bắc Mĩ

- Đồng bằng trung tâm cao ở phía bắc, thấp dần về phía Nam
	- Phía đông là cao nguyên

- Hệ thống núi An-đet chỉ chiếm phần nhỏ diện tích Nam Mỹ

- Có một chuỗi đồng bằng nối với nhau, chủ yếu là đồng bằng thấp


Bài 17: Đặc điểm dân cư, xã hội Trung và Nam Mỹ
Câu 15.  Đặc điểm dân cư, xã hội Trung và Nam Mỹ
a) Nguồn gốc dân cư Trung và Nam Mỹ

- Các luồng nhập cư vào Trung và Nam Mỹ: Người Anh-điêng (Chủng tộc Môn-gô-lô-it), Người gốc Phi (Chủng tộc Nê-grô-it), Người Tây Ban Nha, Người Bồ Đào Nha.

- Thành phần chủng tộc của cư dân Trung và Nam Mỹ:Chủng tộc Môn-gô-lô-I, Ơ-rô-pê-ô-it, Nê-grô-it.

b) Vấn đề đô thị hóa

- Vấn đề đô thị hóa ở Trung và Nam Mỹ:

+ Tốc độ đô thị hóa nhanh nhất thế giới.

+ Tỉ lệ dân đô thị hóa cao khoảng 80% số dân (năm 2020).

+ Ở một số nơi quá trình đô thị hoá mang tính tự phát => nảy sinh nhiều vấn đề xã hội như thất nghiệp, ở nhiễm môi trường, tệ nạn xã hội, tội phạm....

- Các thành phố có từ 10 triệu dân trở lên ở Trung Và Nam Mỹ: - Các đô thị trên 10 triệu dân ở Trung và Nam Mĩ: Mê-hi-cô Xi-ti, Xao Pao-lô, Bu-ê-nốt Ai-rét, Ri-ô đê Gia-nê-rô, Li-ma, Bô-gô-ta.

c) Văn hóa Mỹ La-tinh

- Chủ nhân của nhiều nền văn hoá cổ nổi tiếng: văn hóa May-a, In-ca, A-dơ-tếch.

- Sau khi người Âu gốc Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha sang xâm chiếm, sự pha trộn văn hoá của các tộc người đã hình thành nền văn hoá Mỹ La-tinh độc đáo.

- Nhiều lễ hội đặc sắc: Ca-na-van, Ô-ru-rô, La-ti-nô, Pa-rin-tin,..

- Ngôn ngữ chính là tiếng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha thuộc ngữ hệ La-tinh.

Câu 16. Đặc điểm rừng A-ma-dôn?
- Rừng nhiệt đới rộng nhất thế giới (diện tích hơn 5 triệu km2), tập trung chủ yếu ở Bra-xin và Cô-lôm-bi-a.

- Khí hậu nóng ẩm quanh năm nên sinh vật rất phong phú: rừng phát triển nhiều tầng; động vật đa dạng về thành phần loài.

- Rừng được xem là "lá phổi xanh" của Trái Đất, là nguồn dự trữ sinh học quý giá, giúp điều hoà khí hậu, cân bằng sinh thái toàn cầu.

Câu 17. Trình bày vấn đề khai thác, sử dụng và bảo vệ rừng A-ma-dôn
- Thực trạng: Diện tích rừng A-ma-dôn ở Bra-xin từ năm 1970 đến năm 2019 liên tục giảm : từ 4,0 triệu km2 xuống còn 3,39 triệu km2, diện tích rừng mất đi là 0,61 triệu km2.

- Nguyên nhân:

+ Trong nhiều năm qua, con người đã khai phá rừng A-ma-dôn để lấy gỗ, lấy đất canh tác, khai thác khoáng sản và làm đường giao thông.

+ Bên cạnh đó, các vụ cháy rừng cũng làm diện tích rừng mất đi đáng kể.

- Một số biện pháp bảo vệ rừng A-ma-dôn:

+ Tăng cường giám sát hoạt động khai thác rừng.

+ Trồng phục hồi rừng.

+ Tuyên truyền và đẩy mạnh vai trò của người dân bản địa trong việc bảo vệ rừng.

Bài 18: Châu Đại Dương
Câu 18. Trình bày Vị trí địa lí, phạm vi châu Đại Dương.
Châu Đại Dương gồm 2 bộ phận: Lục địa Ô-xtrây-li-a và vùng đảo châu Đại Dương.

* Lục địa Ô-xtrây-li-a:

- Vị trí: Nằm ở phía Tây Nam Thái Bình Dương thuộc bán cầu Nam.
- Kích thước và hình dạng: Tuy có diện tích nhỏ ( 7,7 triệu km2) nhưng do bờ biển ít bị chia cắt nên lục địa Ô-xtrây-li-a có dạng hình khối rõ rệt. Từ bắc xuống nam dài hơn 3000 km và từ Tây sang Đông, nơi rộng nhất khoảng 4000 km
* Vùng đảo Châu Đại Dương:

 - Nằm ở trung tâm Thái Bình Dương, bao gồm bốn khu vực ( Mê-la-nê-di, Mi-crô-nê-di, Pô-li-nê-di, Niu Di-len) trải trên một không gian rất rộng và có số lượng đảo rất lớn nhưng hầu hết là các đảo nhỏ. Tổng diện tích các đảo chỉ khoảng 1 triệu km2.

Câu 19. Nêu đặc điểm Địa hình và khoáng sản trên lục địa Ô-xtrây-li-a?
* Địa hình
- Lục địa Ô-xtrây-li-a có ba khu vực địa hình bao gồm:
+ Phía Tây là sơn nguyên Tây Ô-xtrây-li-a, độ cao trung bình dưới 500 m, có nhiều sa mạc, hoang mạc đá, cao nguyên và núi thấp.
+ Ở giữa có tên gọi là đồng bằng Trung tâm, độ cao dưới 200m, bề mặt có nhiều bãi đá, đồng bằng cát. Nhiều nơi hoang vắng không có người sinh sống.
+ Phía Đông là dãy trường sơn Ô-xtrây-li-a, cao trung bình từ 8000 - 1000m, sườn đông dốc, sườn tây thoải.
* Khoáng sản:
- Lục địa Ô-xtrây-li-a có các loại khoáng sản: Than đá, dầu mỏ, khí tự nhiên ở dãy trường sơn Ô-xtrây-li-a; sắt, vàng, đồng, ni-ken, bô xít ở phía sơn nguyên Tây Ô-xtrây-li-a.
Câu 20. Hãy phân tích đặc điểm  Khí hậu của Ô-xtrây-li-a?
- Hầu hết lục địa thuộc đới nóng. Tuy nhiên, có sự thay đổi theo bắc - nam, đông - tây.

- Dải bờ biển hẹp phía bắc lục địa có khí hậu cận xích đạo (nóng ẩm mưa nhiều, lượng mưa trung bình từ 1 000 - 1 500 mm/năm).

- Khí hậu nhiệt đới chiếm phần lớn diện tích lục địa, nhưng có sự khác biệt từ đông sang tây:

+ Sườn đông dãy Trường Sơn Ô-xtrây-li-a có khí hậu nhiệt đới ẩm, mưa nhiều. Thời tiết mát mẻ, lượng mưa từ 1 000 - 1 500 mm/năm.

+ Từ sườn tây của dãy Trường Sơn Ô-xtrây-li-a đến bờ tây lục địa là một vùng rộng lớn, có khí hậu nhiệt đới lục địa khắc nghiệt (độ ẩm rất thấp, ít mưa; mùa hạ nóng, mùa đông tương đối lạnh).

- Dải đất hẹp phía nam lục địa có khí hậu cận nhiệt đới (mùa hạ nóng, mùa đông ấm áp, lượng mưa dưới 1 000 mm/năm).

Câu 21. Hãy nêu đặc điểm sinh vật ở Ô-xtrây-li-a?
- Giới sinh vật tuy nghèo về thành phần loài nhưng có nhiều nét đặc sắc và mang tính địa phương cao.

- Các loài thực vật bản địa nổi bật là keo và bạch đàn (600 loài khác nhau).

- Giới động vật vô cùng độc đảo, đặc sắc nhất là hơn 100 loài thú có túi.

- Các loài động vật mang tính biểu tượng quốc gia là gấu túi, đà điểu Ô-xtrây-li-a, thú mỏ vịt, chuột túi.

Câu 22. Hãy nêu những đặc điểm về dân cư của Ô-xtrây-li-a?
- Những đặc điểm về dân cư của Ô-xtrây-li-a:

+ Ít dân sinh sống (số dân năm 2020 là 25,5 triệu người), mật độ dân số rất thấp (chỉ khoảng 3 người/km2).

+ Dân cư phân bố rất không đều.

+ Mức độ đô thị hóa rất cao (Tỉ lệ dân thành thị năm 2020 là 86%).

+ Đất nước của những người nhập cư, đón nhận người nhập cư (đặc biệt là lao động chất lượng cao) đến từ mọi châu lục.

- Đặc điểm phân bố các thành phố lớn ở Ô-xtrây-li-a:

+ Hầu hết các thành phố lớn đều tập trung ở ven biển phía đông và phía nam Ô-xtrây-li-a.

+ Chỉ có thành phố Pớc nằm ở phía tây nam châu lục.

Câu 23. Hãy trình bày một số vấn đề về lịch sử và văn hóa của Ô-xtrây-li-a?

- Lịch sử

+ Người bản địa đã sinh sống từ cách đây khoảng 10 000 năm.

+ Cuối thế kỉ XVIII bị thực dân Anh xâm chiếm.

+ Từ năm 1901, trở thành nhà nước liên bang, độc lập trong khối Liên hiệp Anh

- Văn hóa

+ Ô-xtrây-li-a là quốc gia đa dân tộc, đa tôn giáo, đa văn hoá.

+ Có nền văn hoá độc đáo, đa dạng nhờ tồn tại cộng đồng dân cư đa sắc (hơn 150 sắc tộc cùng sinh sống).

+ Có sự dung hòa giữa nhiều nét văn hoá khác nhau trên thế giới với văn hóa bản địa.

+ Bên cạnh tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức, còn có hơn 300 loại ngôn ngữ khác được sử dụng trong giao tiếp.

Câu 24.Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở Ôxtrâylia
- Phương thức khai thác thiên nhiên:

+ Ngành chăn nuôi gia súc (đặc biệt là cừu) được chú trọng phát triển, do điều kiện khí hậu khô hạn, đồng cỏ thưa…

=> Chăn nuôi gia súc theo hình thức chăn thả là phổ biến, ngoài ra còn hình thức chăn nuôi trong các trang trại hiện đại, sử dụng công nghệ cao.

+ Các loại cây ưa khô, có khả năng chịu hạn được trồng theo hình thức quảng canh.

+ Những nơi đất tốt, khí hậu thuận lợi, được sự hỗ trợ của hệ thống thuỷ lợi đã hình thành các nông trại trồng lúa mì, nho, cam...

+ Các cơ sở chế biến sản phẩm nông nghiệp nằm gần các cảng biển để phục vụ xuất khẩu.

+ Những năm gần, giảm tốc độ khai thác khoáng sản, đồng thời phát triển các ngành công nghiệp chế tạo.

+ Phát triển du lịch để khai thác tiềm năng thiên nhiên độc đáo.

- Bảo vệ thiên nhiên ở Ô-xtrây-li-a: Một số vấn đề trong sản xuất nông nghiệp đang rất được quan tâm là bảo vệ nguồn nước, chống hạn hán, chống nhiễm mặn.
Câu 25.  Nguyên nhân nào dẫn đến sự độc đáo về dân cư, xã hội của Ô-xtrây-li-a?

- Sự tồn tại của cộng đồng dân cư đa sắc tộc, sự dung hòa giữa nhiều nét văn hóa khác nhau trên thế giới ( do dân di cư mang đến) với văn hóa bản địa.

BÀI 19. CHÂU NAM CỰC
Câu 26. Hãy nêu các mốc lớn trong lịch sử khám phá, nghiên cứu Châu Nam Cực?
- Năm 1820, hai nhà hàng hải người Nga là Bê-linh-hao-den và La-da-rép đã phát hiện ra lục địa Nam Cực.

- Năm 1900, nhà thám hiểm người Na Uy là Boóc-rơ-grê-vim đã đặt chân tới lục địa Nam Cực.

- Ngày 14/12/1911, nhà thám hiểm A-mun-sen người Na Uy là người đầu tiên tới được điểm cực Nam của Trái Đất.

+ Từ năm 1957, việc nghiên cứu châu Nam Cực mới được xúc tiến mạnh mẽ và toàn diện.

+ Hằng năm, có khoảng 1 000 - 5 000 người thuộc nhiều quốc gia luân phiên tới sinh sống và làm việc tại các trạm nghiên cứu phân bố rải rác khắp châu lục.

Câu 27. Nêu vị trí địa lí của châu Nam cực
-  Vị trí của châu Nam Cực:

+ Đại bộ phận diện tích lục địa nằm trong phạm vi của vùng cực Nam.

+ Được bao bọc bởi ba đại dương: Đại Tây Dương, Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương.

- Ảnh hưởng của vị trí địa lí tới khí hậu của châu Nam Cực:

Do nằm ở vùng cực, nên mùa đông đêm địa cực kéo dài, mùa hạ tuy có ngày kéo dài, song cường độ bức xạ rất yếu và tia sáng bị mặt tuyết khuếch tán mạnh, lượng nhiệt sưởi ấm không khí không đáng kể => châu Nam Cực có khí hậu lạnh gay gắt.

Câu 28. Đặc điểm tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên châu Nam Cực
- Địa hình:

+ Được coi là một cao nguyên băng khổng lồ, 98% bề mặt bị phủ bởi lớp bằng dày trung bình trên 1 720 m => độ cao trung bình lên tới hơn 2 040 m.

+ Bề mặt khá bằng phẳng.

- Khí hậu: lạnh và khô nhất thế giới.

+ Nhiệt độ không bao giờ vượt quá 0°C.

+ Lượng mưa, tuyết rơi rất thấp, ở vùng ven biển chỉ dưới 200 mm/năm, vào sâu trong lục địa, lượng mưa, tuyết rơi còn thấp hơn nhiều.

+ Là khu vực có gió bão nhiều nhất thế giới.

- Sinh vật: do khí hậu khắc nhiệt nên sinh vật sức nghèo nàn.

+ Gần như toàn bộ lục địa Nam Cực là một hoang mạc lạnh, hoàn toàn không có thực vật và động vật sinh sống, chỉ có một vài loài tiêu biểu như rêu và địa y.

+ Giới động vật ở vùng biển phong phú hơn trên lục địa do khí hậu ấm áp hơn và nguồn thức ăn cũng phong phú hơn. Động vật biển nổi bật là cá voi xanh.

-Tài nguyên thiên nhiên

+ Nơi dự trữ nước ngọt lớn nhất Trái Đất (khoảng 60%lượng nước ngọt trên Trái Đất).

+ Giàu các loại khoáng sản: than đá, sắt, đồng. Vùng thềm lục địa có tiềm năng về dầu mỏ, khí tự nhiên.

Câu 29. Kịch bản về sự thay đổi thiên nhiên châu Nam Cực khi có biến đổi khí hậu toàn cầu
- Do có tính nhạy cảm cao, thiên nhiên châu Nam Cực dễ thay đổi khi có biến đổi khí hậu.

- Theo tính toán của các nhà khoa học, đến cuối thế kỉ XXI, nhiệt độ ở châu Nam Cực sẽ tăng 0,5°C, lượng mưa cũng tăng lên mực nước biển sẽ dâng thêm 0,05 - 0,32 m.

- Nhiều hệ sinh thái sẽ mất đi nhưng lại xuất hiện các đồng cỏ ở vùng ven biển. Lớp băng phù ở vùng trung tâm sẽ dày thêm do có nước mưa cung cấp.

Câu 30. Hậu quả việc tan băng ở châu Nam Cực do biến đổi khí hậu toàn cầu đối với thiên nhiên hoặc con người trên Trái Đất.

- Khi băng ở Nam Cực tan ra sẽ làm cho nước biển và đại dương dâng cao => chìm ngập nhiều vùng đất trũng ven biển, ảnh hưởng lớn tới đời sống và sản xuất của dân cư ven biển, tàu thuyền đi lại ở nơi có băng trôi sẽ rất nguy hiểm.
- Băng tan gây ô nhiễm không khí, thiên tai, dịch bệnh…..
- Nhiều loại sinh vật biến mất hoặc rơi vào nguy cơ diệt vong lớn do mất môi trường sống, do nạn phá rừng hay nước biển ấm lên. Loài chim cánh cụt ở Nam Cực là điển hình trong số đó.
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